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Đón trẻ - Trò chuyện với
trẻ về 2 ngày nghĩ
cuối tuần được ba
mẹ chở đi chơi
những đâu để
trẻ trả lời và đặt
câu hỏi làm gì? ở
đâu?, thế nào?, để
làm gì?, tại sao?...
MT 1, MT 54

- Cho trẻ xem bức tranh,
đồng hồ... trò chuyện và
dạy trẻ sử dụng các từ
chỉ đồ vật quen thuộc
trong giao tiếp
MT 59

- Trò chuyện với trẻ khi con
ăn quà bánh xong thì con vứt
vỏ bánh kẹo ở đâu? Khi con
thấy người lớn vứt rác xuống
đường thì con phải làm gì? ->
Giáo dục trẻ vứt rác đúng nơi
quy đinh MT 10

- Trò chuyện và dạy
trẻ thực hiện một số
hành vi văn hóa và
giao tiếp: chào tạm
biệt, cảm ơn, nói từ
“dạ”, “vâng ạ”
MT 76

- Trò chuyện với
trẻ về ý nghĩa ngày
8/3

Thể
dục
sáng

- Thể dục sáng bài Cây cao cây thấpMT 1

Chơi
tập

DẠY HÁT "GÀ NHẬN BIẾT PHÂN
BIỆT MÀU ĐỎ-MÀU

NHẬN BIẾT TẬP NÓI "CON NÉM BÓNG VÀO TÔ MÀU BÔNG
HOA TẶNG MẸ



GÁY"
MT 79

XANH MT 28 GÀ TRỐNG- GÀ MÁI"
MT 34

ĐÍCH (XA 1M)
MT 5

8/3 MT 84

XÂU VÒNG ỐNG HÚT ĐỎ-
XANH MT 9

NGHE BÀI THƠ
"TÌM Ổ"
MT 49

Hoạt
động
ngoài
trời

* Quan sát:
- Tranh con heo
- Tranh con bướm
- Chuồn chuồn bay
- Vườn rau của lớp
* TCVĐ cũ: “Mèo và chim sẽ”, “bắt bướm”, “bong bóng xà phòng”.
* TCVĐ mới:
- Cách chơi: Chia trẻ làm 2 hàng dọc, từng bạn ở nỗi hàng chạy lên cây hái 1 quả táo chạy về bỏ vào rỗ của đội mình. Kết
thúc đội nào nhiều táo hơn đội đó thắng
- Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ hái được 1 quả
- Chơi tự do: sỏi, ném bóng vào bóng, đá bánh, đua xe, lăn bóng, bỏ phiếu, ném bóng vào thùng, câu cá, nhảy theo hướng
bàn chân, thả bóng, thổi bóng, xếp sỏi…cũng cố vận động ném bóng vào đích xa 1m MT 5

Hoạt
động
vui
chơi

TCXD: CB: gạch, hộp giấy, hủ bánh, lọ cắm hoa……hình mẫu do cô xếp sẵn cho trẻ xem -> Thực hiện một số quy định
đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi vào nơi qui định

TCGB: CB: búp bê, thau tắm, khăn, chai xà bông, giường, đồ chơi nấu ăn, đồ dùng ăn uống, đồ dùng, dụng cụ khám chữa
bệnh, trang phục bác sĩ…-> Chơi trò chơi giả bộ (khuấy bột cho em ăn, nghe điện thoại, khám bệnh, bác sĩ...)

HĐVĐV: Búa gỗ, cọc gỗ, đồ chơi xâu vòng màu đỏ, màu vàng, hộp tròn nhiều kích thước, bom bom. Trẻ chơi đóng cọc



bàn gỗ, xâu vòng xen kẽ đỏ- vàng, lồng hộp tròn, gắp bom bom theo màu, xâu vòng kích thước to nhỏ, bài tập hình
tròn, bài tập cài cúc, bài tập phân biệt màu xanh - màu đỏ, bài tập cởi cúc, xâu vòng đỏ- xanh, -> Trẻ có khả năng phối
hợp được cử động bàn tay ngón tay trong hoạt động xâu

NBTN: Tranh quả quýt, tranh con gà trống, tranh chim bồ câu, tranh vịt con, tranh con cá-con cua, tranh quả đu đủ, tranh
khuôn mặt có mắt mũi miệng, tranh cái cặp, tranh đôi giày dép. Trẻ tập nói quả quýt, con gà trống, chim bồ câu, vịt con,
con cá-con cua, quả đu đủ, mắt-mũi-miệng, cái cặp, đôi giày, củ cà rốt- củ cải trắng, hoa đào- hoa mai, xe đạp, xe ôtô, đèn
giao thông, con gà trống- gà mái -> Trẻ có khả năng quan sát, nói được tên và 1 vài đặc điểm nổi bật của một số con vật
quen thuộc

Văn học: chuẩn bị sách, tranh cho trẻ tự lật mở trang sách, tranh truyện mô hình, nhân vật rời bài thơ: tìm ổ, yêu mẹ, hoa
nở, Chú gà con, truyện quả trứng, Đôi bạn nhỏ, mô hình truyện thỏ con không vâng lời, thơ quả thị, thơ hoa nở, tranh bài
thơ tìm ổ

Âm nhạc: cho trẻ ôn lại các bài hát thiếu nhi, bài hát: "con gà trống", "lời chào buổi sáng", "Con chim non", "là con mèo"
"ra vườn hoa em chơi, Lái ô tô, chú mèo, cò lả, gà gáy -> Trẻ thích hát theo bài hát quen thuộc

Tạo hình: chơi với giấy bút, chơi với đất nặn, nhào đất nặn, tô màu quả cam, quả dưa hấu, vẽ tổ chim, nặn cây kẹo, xếp
tàu hỏa, xếp ao cá, tranh rỗng tô màu bông hoa -> Trẻ thích tô màu

Vận động: Vòng, chai, booling, bóng. Ném vòng vào chai. chơi booling, thả bóng, đua xe......ném bóng vào đích xa 1m
MT 5, MT 9, MT 28, MT 34, MT 49, MT 75, MT 77, MT 79, MT 84

Ăn Tập tự xúc cơm, uống nướcMT 14
Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: vứt rác đúng nơi quy định.MT 10

Ngủ Tập tự phục vụ: Chuẩn bị chỗ ngủ.MT 14

Vệ sinh Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn;MT 10



Sinh
hoạt
chiều

- Tập cho trẻ hát
lại bài hát Gà Gáy

- Thực hiện bài tập
tạo hình
MT 79

- Tập trẻ nhận biết phân
biệt màu đỏ - màu xanh

- Hoạt động ngoài trời:
Tc ô tô và chim sẽ

+ Cho trẻ nhắc lại cách
chơi, luật chơi

+ Tổ chức cho trẻ chơi
3-4 lần.
MT 55

- Tập trẻ nhận biết lại đặc
điểm cùa con gà trống- gà mái

- Tập trẻ lại cách xâu vòng
ống hút đỏ -xanh

- Cô cho trẻ thực hiện bài tập
trên liveworksheet: bài tập tìm
hình giống nhau
MT 34

- Tập cho trẻ nghe
bài thơ Tìm ổ

- Trò chuyện với trẻ
về các con vật nuôi
trong gia đình mà
trẻ biết (chó, gà,
mèo, heo), cho trẻ
nói về 1 vài đặc
điểm và cho trẻ bắt
chước tiếng kêu của
con vật nuôi -> Trẻ
quan tâm đến các
con vật nuôi (bắt
chước tiếng kêu,
gọi)

- Thực hiện bài tập
khám phá
MT 49, MT 73

- Trò chuyện cùng
trẻ về ngày 8/3, dạy
trẻ nói những lời
chúc mừng mẹ
ngày 8/3


